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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em luôn biết giữ gìn hình ảnh cá nhân và tập thể lớp 
bằng sự chỉn chu trong từng hành động và lời nói. Em 
thể hiện tinh thần trách nhiệm đáng quý trong học tập 
và sinh hoạt. Mong em tiếp tục phát huy tác phong 
gương mẫu, lan tỏa năng lượng tích cực đến tập thể lớp.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kỹ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Phép nhân. Thừa số - Tích

 Mức 3 MRVT Nơi thân quen, Bốn mùa, thiên nhiên; từ loại: 
từ chỉ người, đặc điểm, các kiểu câu và dấu câu  Mức 3 Phép chia. Số bị chia - Số chia - Thương

 Mức 3 Kể chuyện. Nói và đáp lời đề nghị, đồng ý/ 
không đồng ý, lời mời, khen ngợi  Mức 3 Bảng nhân, chia 2 và 5

 Mức 2 Chính tả đoạn, âm/ vần và chữ hoa; Viết hoa tên địa lý  Mức 3 Giờ, phút, xem đồng hồ
 Mức 3 Thuật việc được chứng kiến, tham gia  Mức 3 Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 Mức 3 Kĩ năng tưởng tượng – Luyện tập qua truyện, thơ  Mức 3 Các số từ 101 đến 200

Mục tiêu trong tháng 1&2 của em là rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản; mở 
rộng vốn từ theo chủ đề; biết kể chuyện, nói lời đề nghị – đồng 
ý/không đồng ý phù hợp; viết đúng chính tả đoạn, âm vần và chữ hoa 
tên địa lí; bước đầu thuật lại sự việc và phát triển kĩ năng tưởng tượng 
qua truyện, thơ. Em hoàn thành tốt đa số các mục tiêu trên. Em cần 
luyện viết và soát lỗi để hạn chế sai chính tả.

Mục tiêu trong tháng 1&2 của em là nhận biết các thành phần của 
phép nhân, phép chia; ghi nhớ bảng nhân, chia 2 và 5; xem đúng giờ 
trên đồng hồ; nhận biết đơn vị, chục, trăm, nghìn; đọc, viết và so sánh 
các số từ 101 đến 200. Em thực hiện tốt các mục tiêu trên.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Đường giao thông
 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Tham gia giao thông an toàn

Em đã học và thực hành tốt các chủ đề về lễ hội, con vật, món ăn và 
thời tiết; em sử dụng đúng There is/There are và thì hiện tại tiếp diễn. 
Em tham gia tích cực, tự tin trả lời và dùng mẫu câu chính xác. Em 
cần luyện viết từ vựng cẩn thận hơn để chữ rõ ràng, sạch đẹp.

 Mức 3 Hoạt động mua bán hàng hóa

 Mức 3 Cơ quan vận động

Em nắm được kiến thức về đường giao thông và thực hiện giữ an 
toàn khi tham gia giao thông. Em hiểu hoạt động mua bán hàng hóa 
và mạnh dạn chia sẻ ý kiến trong giờ học. Em biết nêu tên các bộ 
phận chính của các cơ quan vận động.

SCIENCE Mức 3

Coffee learned about melting, solids and liquids, and how to count 
and compare animals using tally charts and graphs. He understands 
the main ideas and can usually explain changes and answer data 
questions correctly. To improve further, Coffee should practice giving 
clearer explanations using full sentences.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


